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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ 

Thời gian: 5 tuần ( từ 18/11/2024 – 20/12/2024 ) 

1.  Phát triển thể chất: 

-Phối hợp sự phát triển tay và mắt qua bài tập vận động “tung bắt bóng”.(MT 4) 

-Thực hiện được bài tập một cách khéo léo qua bài tập “chuyền bóng sáng hai bên”. 

 ( MT 13) 

- Trẻ phát triển khả năng vận động, mô phỏng lại công việc của một số nghề nghiệp quen 

thuộc (MT 22) 

- Trẻ thực hiện được bài tập vận động phát triển cơ tay qua bài tập “ ném xa bằng 

một tay”,“ném xa bằng hai tay” ( MT 25) 

- Luyện tập tính nhanh nhẹn, khéo léo, biết chơi các trò chơi vận động,qua bài tập 

“đi chạy làm theo người dẫn đầu” ( MT 26) 

- Biết tự phục vụ, biết tự cầm bát, thìa, cốc đúng cách ( MT 32 ) 

2. Phát triển nhận thức: 

-Trẻ nhận biết được hình tam giác, hình chữ nhật,hình vuông, hình tròn.(MT 60 ) 

-Thích tìm hiểu đặc điểm của các sự vật. Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người 

lớn.( MT 61) 

- Làm quen, nhận biết một số chữ cái cơ bản.( MT 67) 

- Trẻ biết tên, một số công việc của cô giáo và các cô chú công nhân viên trong 

trường khi được trò chuyện ( MT 68) 

-Trẻ biết kể tên công việc ,công cụ, sản phẩm,lợi ích của một số ngành nghề khi 

được hỏi và trò chuyện . Trẻ biết trong xã hội có nhiều nghề khác nhau (MT 70) 

3.  Phát triển ngôn ngữ: 

- Nghe , hiểu nội dung chuyện kể, truyện đọc, nhìn vào tranh minh họa và gọi 

tên các nhân vật. ( MT 74) 

- Kể lại được sự việc có nội dung đơn giản. ( MT 78) 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở .(MT 84) 

- Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh. ( MT 85) 



2  

4.  Phát triển thẫm mĩ: 

- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát , sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo nhạc bài hát ( MT 92) 

- Rèn các kĩ năng tạo hình, biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra 

sản phẩm. ( MT 93) 

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (MT 95) 

5.  Phát triển tình cảm xã hội: 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói ( MT 106) 

- Cùng chơi với bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ ( MT 107) 

- Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện hoạt động chung (chơi, trực 

nhật...) ( MT108) 
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MẠNG CHỦ ĐỀ

Nghề nghiệp của bố mẹ bé 

Từ ngày 18/11 – 22/11/2024 
 

Nghề giáo viên 

Từ ngày : 25/11 – 29/11/2024 

Chủ đề :NGÀNH  NGHỀ  ( 5 tuần)  

Từ ngày : 18/11/2024 – 20/12/2024 
 

Nghề truyền thống 

Từ ngày 09/12 – 13/12/2024 
 

Chú bộ đội 

Từ ngày 16/12 – 20/12/2024 
 

Nghề nông 

Từ ngày 02/12 – 06/12/2024 
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MẠNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

TUẦN 11 : NGHỀ NGHIỆP CỦA BỐ MẸ 

Thời gian : 18/11/2024 – 22/11/2024 
 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- MT 25: Trẻ thực hiện được bài 

tập vận động phát triển cơ tay qua 

bài tập “ném xa bằng hai tay”. 

-  MT 32: Biết tự phục vụ, biết tự 

cầm bát, thìa, cốc đúng cách. 

- Dạy trẻ thực hiện vận động 

đúng theo hướng dẫn. 

- Trẻ biết phối hợp các cử 

động tay mắt nhịp nhàng. 

- Biết cách cầm các vật dụng 

cá nhân, biết tự phục vụ bản 

thân. 

TDGH : Ném xa bằng 

hai tay 

- MT 61: Thích tìm hiểu đặc điểm 

của các sự vật. Làm thử nghiệm 

đơn giản với sự giúp đỡ của người 

lớn. 

- - MT 67: Làm quen, nhận biết một 

số chữ cái cơ bản. 

- MT 70: Trẻ biết kể tên công việc 

,công cụ, sản phẩm,lợi ích của một 

số ngành nghề khi được hỏi và trò 

chuyện . Trẻ biết trong xã hội có 

nhiều nghề khác nhau. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết ý nghĩa của nghề 

bác sĩ có ích cho xã hội 

- Trẻ biết yêu quý mọi ngành 

nghề 

- Trẻ có ý thức chú ý trong 

giờ học. 

* KPKH: “ khám phá 

công việc của chú bác 

sĩ “. 

- MT 74: Nghe , hiểu nội dung 

chuyện kể, truyện đọc, nhìn vào 

tranh minh họa và gọi tên các 

nhân vật.  

- MT 78: Kể lại được sự việc có nội 

dung đơn giản.  

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Dạy trẻ biết thể hiện giọng 

điệu khi nói chuyện. 

 - Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin 

trong giao tiếp với bạn 

trong các hoạt động hàng 

ngày. 

* PTNN: 

NCVT “Về nghề 

nghiệp của bố mẹ”. 

*LQCC: G-y (tiết 1) 



5 

 

-MT 84: Điều chỉnh giọng nói phù 

hợp khi được nhắc nhở . 

- Dạy trẻ biết nói lên suy 

nghĩ của mình qua các hoạt 

động. 
 

 PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

 - Trẻ biết thái độ đúng đắn 

về các ngành nghề. 

- Trẻ yêu quý cô giáo của 

mình 

 

- MT 106: Chú ý nghe khi cô, bạn nói 

- MT 107: Cùng chơi với bạn trong 

các trò chơi theo nhóm nhỏ . 

- Trẻ biết tất cả các nghề 

trong xã hội đều được tôn 

trọng, đều phục vụ cho đời 

sống con người. 

KPKH: “ khám phá 

công việc của chú bác 

sĩ “. 

* PTNN: 

- MT 108: Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để thực hiện hoạt động 

chung (chơi, trực nhật...) 

 
NCVT “Về nghề 

nghiệp của bố mẹ”. 

* LQCC:G-y ( tiết 1) 

  +Tạo hình: Vẽ - tô 

màu dụng cụ của bác 

sĩ ( đề tài t15) 

  + Âm Nhạc: Dạy Hát 

“cháu yêu cô chú 

công nhân” 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11  

Chủ đề nhánh : Nghề nghiệp của bố mẹ bé 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

18/11 

Thứ 3 

19/11 

Thứ 4 

20/11 

Thứ 5 

21/11 

Thứ 6 

22/11 

 

Đón 

trẻ  

- Xem tranh-Trò chuyện  với trẻ về công việc của bố, mẹ. 

- Trò chuyện với trẻ về nơi làm việc của bố mẹ 

- Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về công việc hàng ngày của mẹ ở nhà 

 -Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của 1 số nghề 

Cho trẻ chơi trò chơi “ Nu na nu nóng ” ,“ Tìm bạn”( cả tuần ) 

TDS Thở  – Tay 5 – Bụng 4- Chân 4  
 

Hoạt 

động 

học  
 

KHÁM PHÁ 

KHOA HỌC 
Khám phá 

công việc của 

chú bác sĩ 

TẠO HÌNH 
Vẽ - Tô màu 

dụng cụ bác 

sĩ 

( Đề tài t 15) 

GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC 
Dạy hát :Cháu yêu cô 

chú công nhân 

Nghe hát: Se chỉ luồn 

kim 

TCAN:Nghe hát tìm 

đồ vật 

 

THỂ DỤC 

GIỜ HỌC 
Ném xa bằng 

hai tay 

Trò chơi 

“ Ai ném xa 

hơn 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 
NCVT: Về 

nghề nghiệp 

của bố mẹ 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 
 

Quan sát hoa 

cỏ đậu. 

TCVĐ “ Tìm 

hoa tìm lá”. 

Chơi tự do 

 

Thử nghiệm 

“ Làm nổi 1 

vật chìm”. 

Chơi tự do 

 

Quan sát hoa mười 

giờ. 

TCVĐ “ Tìm hoa tìm 

lá”.Chơi tự do 

 

Quan sát “ 

Phòng làm 

việc của chú 

bảo vệ”. 

Chơi VĐ “ 

Rồng rắn” 

 

Bé chăm 

sóc vườn 

hoa. TCVĐ 

“ rồng 

rắn”.Chơi 

tự do 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Phân vai: - Cửa hàng bán quần áo – Gia đình 

- Xây dựng: - Xây xưởng may quần áo 

- Nghệ thuật: - Tô màu , dán quần áo thời trang, may quần áo( cắt cái áo bấm lỗ cho 

trẻ xâu dây qua thành cái áo/ quần), chơi tranh cát.  

- Học tập:  Xem sách , tranh truyện về các ngành nghề , đôminô ai tinh mắt, chọn 

đúng số lượng 

     TCVĐ :  Rồng rắn    

-Thiên nhiên: In bánh bằng cát     
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HĐ 

chiều 

Tọa đàm 

ngày 20/11 

***** 

HDTC mới 
“Rồng rắn” 

LQCV 

G,y ( tiết 1) 

***** 

HĐPM 

TTVS 
Ôn TT“Súc 

miệng” 

THNTH 

 

Nghề giáo viên 

SHTT 

Trả trẻ  Trò chơi :- Tạo dáng   

                - Chìm nổi   

 

 

 

MẠNG NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG TUẦN 12 : NGHỀ GIÁO 

VIÊN 

Thời gian : 25/11/2024 – 29/11/2024 

MỤC TIÊU 

GIÁO DỤC 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- MT 26: Luyện tập tính nhanh 

nhẹn, khéo léo, biết chơi các 

trò chơi vận động,qua bài tập 

“đi chạy làm theo người dẫn 

đầu” 

-MT 32 : Biết tự phục vụ, biết tự 

cầm bát, thìa, cốc đúng cách. 

- Trẻ thực hiện vận động 

đúng theo hướng dẫn 

của cô 

- Dạy trẻ có thói quen tập 

thể dục sáng, có một số 

phối hợp tay chân nhịp 

nhàng. 

- Phát triển cơ tay – vai cho 

trẻ 

TDGH : Đi chạy làm theo 

người dẫn đầu 

- MT 60 : Trẻ nhận biết được 

hình tam giác, hình chữ nhật. 

- MT 61: Thích tìm hiểu đặc 

điểm của các sự vật. Làm thử 

nghiệm đơn giản với sự giúp 

đỡ của người lớn. 

- MT 67: Làm quen, nhận biết 

một số chữ cái cơ bản. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ nhận ra một số quy tắc 

sắp xếp đơn giản và sao 

chép lại. 

- Trẻ biết tên một số công 

việc quen thuộc, gần gũi 

với trẻ khi được trò 

chuyện. 

*KPXH : Một số công 

việc của cô giáo ở trường 

*LQVT: Dạy trẻ nhận biết 

hình tam giác, hình chữ 

nhật. 
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- MT 68: Trẻ biết tên, một số 

công việc của cô giáo và các 

cô chú công nhân viên trong 

trường khi được trò chuyện. 

-MT 74: Nghe , hiểu nội dung 

chuyện kể, truyện đọc, nhìn vào 

tranh minh họa và gọi tên các 

nhân vật.  

- MT 78: Kể lại được sự việc có 

nội dung đơn giản.  

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin 

trong 

giao tiếp với mọi người. 

*LQVH : Đọc 

thơ “ cô và mẹ” 

- MT 84: Điều chỉnh giọng 

nói phù hợp khi được nhắc 

nhở . 

- MT 85: Mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh.  

-Trẻ biết nói nói lên suy 

nghĩ của mình về chủ 

đề, cách sử dụng các 

công cụ lao động. 

- Dạy trẻ diễn đạt ý muốn 

bằng ngôn ngữ của 

mình. 

* LQCC: g-y 

 ( tiết 2) 

- MT 92 :Vận động đơn giản PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 

 

theo nhịp điệu của các bài hát , 

sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo nhạc bài hát. 

- MT 93: Rèn các kĩ năng tạo 

hình, biết sử dụng các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm. 

- MT 95: Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp . 

- Trẻ biết nhận biết được vẻ 

đẹp qua hình thể, màu 

sắc, cấu trúc của các loại 

sản phẩm được tạo ra từ 

các ngành nghề khác 

nhau. 

- Trẻ biết tạo ra những 

sản phẩm đẹp, thể 

hiện cảm xúc trước 

cái đẹp. 

+Tạo hình : Vẽ tô màu 

bình hoa ( mẫu t 10) 

+ Âm nhạc : Hát –vỗ 

theo tiết tấu chậm “ Cô 

và mẹ”.- Nghe hát: Cô 

giáo em 

 PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trẻ hiểu tầm quan 

trọng của công cụ lao 

động đối với các ngành 

nghề khác nhau. 

KPXH : Một số công 

việc của cô giáo ở 

trường 

 

-MT 106: Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 

- MT 107 : Cùng chơi với bạn 

trong các trò chơi theo nhóm 

nhỏ . 

- MT 108 : Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để thực hiện 

hoạt động chung (chơi, trực 

nhật). 

-Bồi dưỡng cho trẻ yêu 

thích lao động có ước mơ 

về một nghề nào đó trong 

tương lai. 

- Trẻ biết quý trọng 

người lao động, biết các 

nghề đều có ích và đều 

phục vụ cho đời sống của 

con người. 

 

*LQVH : Đọc thơ “ 

cô và mẹ” 

* LQCC : g-y ( tiết 2) 

+Tạo hình : Vẽ tô màu 

bình hoa ( mẫu t 10) 

+ Âm nhạc : Hát –vỗ 

theo tiết tấu chậm “ Cô 

và mẹ” 

Nghe hát: Cô giáo em 

Trò chơi âm nhạc: ô 

của bí mật 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12  
Chủ đề nhánh: NGHỀ GIÁO VIÊN 

Từ 25/11 – 29/11/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

25/11 

Thứ 3 

26/11 

Thứ 4 

27/11 

Thứ 5 

28/11 

Thứ 6 

29/11 

 

Đón 

trẻ 

-   Xem tranh-Trò chuyện với trẻ về công việc của cô giáo 

- Trò chuyện với trẻ về trang phục của cô giáo 

-  Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về đồ dùng dạy học của cô giáo 

-   Trò chuyện với trẻ về nơi làm việc của cô giáo 

Cho trẻ chơi trò chơi “ chó sói xấu tính”, “ Úp lá khoai”  (cả tuần) 

TDS Thở  – Tay 5 – Bụng 5 - Chân 4  

Hoạt 

động 

học 

 

 

KHÁM PHÁ XÃ 

HỘI 

Một số công việc 

của cô giáo ở 

trường 

TẠO HÌNH 

Vẽ tô màu bình hoa ( 

mẫu –t10) 

 

ÂM NHẠC 

Hát –vỗ tiết tấu chậm : 

“ Cô và mẹ”  .Nghe 

hát : Cô giáo em 

TCAN “Ô cửa bí mật” 

LQVT  

Dạy trẻ nhận biết hình 

tam giác, hình chữ 

nhật (t 12) 

THỂ DỤC 

GIỜ HỌC 

Đi chạy 

làm theo 

người dẫn 

đầu 

LQVH 

Đọc thơ : Cô 

và mẹ 

 

HĐNT 

 

Quan sát cây hoa 

sứ .TCVĐ “Mèo 

đuổi chuột”. 

Chơi tự do 

Thử nghiệm “ mẫu 

giấy nhảy múa”. 

Chơi tự do  

Quan sát cây hoa sứ 

TCVĐ “Ô tô và chim 

sẻ”.Chơi tự do 

Quan sát 

sân trường. 

TCVĐ “ 

Thỏ đổi 

lồng”. 

Bé chăm sóc 

vườn rau. 

TCVĐ “ Ô tô 

và chim sẻ”. 

Chơi tự do 

 

HĐVC 

- Phân vai: - Cô giáo – lớp học. Cửa hàng bán dụng cụ học tập 

- Xây dựng: - Xây trường học của bé 

- Nghệ thuật: - Tô màu làm amblum đồ dùng học tập ,khảm tranh từ vỏ hột vịt. nặn 1 số đồ 

dùng học tập 

- Học tập:  Xem tranh về nghề giáo viên, ghép tranh, lô tô theo chủ đề 

Trò chơi kidmart : Ngôi nhà Khoa học 

     TCVĐ :  Cáo ơi ngủ à 
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-Thiên nhiên: Pha màu vào nước và đóng chai  

HĐ 

chiều 

Tổ chức sinh 

nhật 

****** 

HDTC mới  
Ô tô và chim sẻ 

LQCV 

G -y ( tiết 2) 

***** 

HĐPM 

TTVS 

Ôn TT“Rửa tay” 

THNTH 

Nghề nông 

 

SHTT 

Trả 

trẻ 

Trò chơi :- Úp lá khoa   - Tập tầm vong     

 

 

 

MẠNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

TUẦN 13 :  NGHỀ NÔNG 

Thời gian : Từ 02/12  06/12/2024 
 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- MT 13 : Thực hiện được bài 

tập một cách khéo léo qua bài 

tập “ chuyền bóng sang hai 

bên theo hàng ngang, hàng 

dọc” 

- MT 32: Biết tự phục vụ, biết 

tự cầm bát, thìa, cốc đúng 

cách 

- Dạy trẻ thực hiện vận động 

đúng theo hướng dẫn 

- Trẻ có thói quan tập thể 

dục, siêng năng vận động. 

- Trẻ biết ăn uống đủ chất để 

cơ thể khỏe mạnh, có đủ sức 

khỏe để làm việc. 

- Trẻ biết làm những công 

việc vừa sức để giúp đỡ bố 

mẹ.Biết tự phục vụ bản thân. 

* TDGH: Chuyền 

bóng sang hai bên theo 

hàng ngang, hàng dọc 

 PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- MT 61: Thích tìm hiểu đặc điểm 

của các sự vật. Làm thử nghiệm 

đơn giản với sự giúp đỡ của người 

lớn. 

MT 70 : Trẻ biết kể tên công 

việc, công cụ, sản phẩm, lợi 

ích của một số ngành nghề khi 

- Trẻ biết trong xã hội có 

nhiều ngành nghề khác 

nhau, biết công việc làm của 

bố mẹ mình,như tên nghề, 

công việc, đồ dùng, dụng cụ, 

sản phẩm, ích lợi của nghề 

nghiệp bố mẹ. 

* KPKH : Khám phá 

công việc của bác 

nông dân 
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được hỏi và trò chuyện . Trẻ 

biết trong xã hội có nhiều nghề 

khác nhau 

-Trẻ kể tên và nói được sản 

phẩm của nghề nông 

 

 

 

   

- MT 74 :Nghe , hiểu nội dung 

chuyện kể, truyện đọc, nhìn 

vào tranh minh họa và gọi tên 

các nhân vật. 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin 

trong giao tiếp với mọi 

người. 

*LQVH: Kể 

chuyện “ nhổ củ cải” 

- MT 78 : Kể lại được sự việc 

có nội dung đơn giản. 
- Dạy trẻ biết nói lên suy 

nghĩ của mình, kể lại theo trí 

* LQCC : s,x 

 (tiết 1) 

- MT 84: Điều chỉnh giọng   
 

nói phù hợp khi được nhắc 

nhở . 

-MT 85: Mô tả hành động 

trong tranh 

nhớ về chủ đề. 

- Dạy trẻ diễn đạt ý muốn 

bằng ngôn ngữ của mình. 

- Dạy trẻ điều chỉnh giọng 

nói vừa đủ nghe 

 

- MT 92 :Vận động đơn giản PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 
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theo nhịp điệu của các bài hát , 

sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo nhạc bài hát. 

- MT 93: Rèn các kĩ năng tạo 

hình, biết sử dụng các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm. 

- MT 95: Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp . 

- Trẻ biết nhận biết được vẻ 

đẹp qua hình thể, màu sắc, 

cấu trúc của các loại sản 

phẩm được tạo ra từ các 

ngành nghề khác nhau. 

- Trẻ biết cảm nhận được cái 

đẹp trong điệu hát, bài ca, 

qua các động tác nhún nhảy, 

lắc lư theo điệu nhạc. 

+Tạo hình : Tô màu 

sản phẩm nghề nông 

(t9) 

+ Âm nhạc : Hát và 

vỗ phách “ lớn lên 

cháu láy máy cày” 

NH : Ngày mùa vui 

TCAN : Đoán tên bạn 

hát 

 

- MT 106: Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 

- MT 107 : Cùng chơi với bạn 

trong các trò chơi theo nhóm 

nhỏ . 

- MT 108 : Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực nhật...) 

  

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 
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Trẻ biết mối quan hệ thân 

thiết với cô và các bạn. 

- Trẻ hiểu tầm quan trọng của 

ngành nghề đối với cuộc 

sống. 

- Giáo dục trẻ có ý thức tôn 

trọng người lao động trong 

bất kỳ môi trường nào. 

- Trẻ có ước mơ về một nghề 

nào đó. 

* KPKH : 

Khám phá công việc 

của bác nông dân 

LQVH: Kể 

chuyện “ nhổ củ cải” 

LQCC: s,x (tiết 1) 

+Tạo hình : Tô màu 

sản phẩm nghề nông 

(t9) 

+ Âm nhạc : Hát 

và vỗ phách “ lớn lên 

cháu láy máy cày” 

NH : Ngày mùa vui 

TCAN : Đoán tên bạn 

hát 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13  
Chủ đề nhánh : Nghề nông 

Từ 02/12 đến 06/12/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

02/12 

Thứ 3 

03/12 

Thứ 4 

04/12 

Thứ 5 

05/12 

Thứ 6 

06/12 

 

Đón 

trẻ  

- Xem tranh-Trò chuyện  với trẻ về công việc của bác nông dân. 

-   Trò chuyện với trẻ về một số dụng cụ nghề nông 

-  Xem tranh- Trò chuyện với trẻ về sản phẩm do bác nông dân tạo ra 

-  Xem tranh-Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc vườn rau của bé. 

Cho trẻ chơi trò chơi “ tập tầm vong”, “ hoa lá tìm nhau”  (cả tuần ) 

TDS Thở  – Tay 5 – Bụng 5 – Chân 5 

 

Hoạt 

động 

học  
 

KHÁM PHÁ 

XÃ HỘI 

Khám phá công 

việc của bác nông 

dân 

 

TẠO HÌNH 

Tô màu một số sản 

phẩm nghề nông 

 (t 9) 

 

ÂM NHẠC 

Hát và vỗ phách : 

Lớn lên cháu lái 

máy cày 

Nghe hát : Ngày 

mùa vui. 

TCAN : Đoán tên 

bạn hát 

 

 

THỂ 

DỤC 

GIỜ 

HỌC 

Chuyền 

bóng 

sang hai 

bên 

LÀM 

QUEN 

VĂN 

HỌC 

Kể 

Chuyện : 

“Nhổ của 

cải” 

 

HĐNT 

 

Quan sát vườn 

rau khối mầm. 

TCVĐ: Kéo co. 

Chơi tự do 

 

Thử nghiệm “ 

Trứng chìm trứng 

nổi”. Chơi tự do. 

 

Quan sát cây 

mận 

TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ. Chơi tự 

do 

 

Quan sát 

Nhà để 

xe của cô 

TCVĐ: 

Kéo co. 

Chơi tự 

do 

Bé chăm 

sóc vườn 

hoa. 

TCVĐ : 

Kéo cưa 

lừa xẻ. 

Chơi tự do 

 

HĐVC 

- Phân vai: - Cửa hàng bán rau củ ,quả - Gia đình 

- Xây dựng: - Xây vườn rau nhà bé 

- Nghệ thuật: - Vẽ tô màu các dụng cụ lao động, dán tranh làm album về nghề nông, 

nặn dụng cụ làm nông của bác nông dân 

- Học tập:  Xem sách , tranh truyện về các nghành nghề, chọn đúng đồ vật, chọn hình 

tương ứng. 

     TCVĐ :  Chi chi chành chành    

-Thiên nhiên: Trồng rau 

HĐ 

chiều 

HDTC mới 

“Kéo cưa lừa xẻ” 

LQCV 

S,x ( tiết 1) 

***** 

HĐPM 

TTVS 

Ôn TT“lau mặt 

bằng khăn ướt  ” 

 

THNTH 

Nghề 

truyền 

thống 

SHTT  
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Trả 

trẻ 

- Trò chơi  : -Cáo ơi ngủ à  

                          - Kéo cưa lừa xẻ 

 

 

 

 

 

 

MẠNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

TUẦN 14 :  MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG MÀ BÉ BIẾT 

Thời gian : Từ 09/12  13/12/2024 
 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- MT 4 : Phối hợp sự phát triển 

tay và mắt qua bài tập vận 

động “tung bắt bóng”. 

- MT 22: Trẻ phát triển khả 

năng vận động, mô phỏng lại 

công việc của một số nghề 

nghiệp quen thuộc 

- MT 32: Biết tự phục vụ, biết 

tự cầm bát, thìa, cốc đúng 

cách 

- Dạy trẻ thực hiện vận động 

đúng theo hướng dẫn 

- Trẻ có thói quan tập thể 

dục, siêng năng vận động. 

- Trẻ biết ăn uống đủ chất để 

cơ thể khỏe mạnh, có đủ sức 

khỏe để làm việc. 

- Trẻ biết làm những công 

việc vừa sức để giúp đỡ bố 

mẹ.Biết tự phục vụ bản thân. 

* TDGH: Tung bắt 

bóng 

-MT 60:Trẻ nhận biết được hình 

tròn hình vuông 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- MT 61: Thích tìm hiểu đặc điểm 

của các sự vật. Làm thử nghiệm 

đơn giản với sự giúp đỡ của người 

lớn. 

MT 70 : Trẻ biết kể tên công 

việc, công cụ, sản phẩm, lợi 

ích của một số ngành nghề khi 

được hỏi và trò chuyện . Trẻ 

- Trẻ biết trong xã hội có 

nhiều ngành nghề khác 

nhau, biết công việc làm của 

bố mẹ mình,như tên nghề, 

công việc, đồ dùng, dụng cụ, 

sản phẩm, ích lợi của nghề 

nghiệp bố mẹ. 

-Trẻ kể tên và nói được sản 

* KPKH : Một số sản 

phẩm làm ra từ đất sét 

* LQVT:Dạy trẻ 

nhận biết hình tròn, 

hình vuông 
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biết trong xã hội có nhiều nghề 

khác nhau 

phẩm của nghề nông 

 

 

 

   

- MT 74 :Nghe , hiểu nội dung 

chuyện kể, truyện đọc, nhìn 

vào tranh minh họa và gọi tên 

các nhân vật. 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin 

trong giao tiếp với mọi 

người. 

*PTNN :Kể chuyện 

theo tranh “nghề của 
bố” 

- MT 78 : Kể lại được sự việc 

có nội dung đơn giản. 
- Dạy trẻ biết nói lên suy 

nghĩ của mình, kể lại theo trí 

* LQCC : s,x 

 (tiết 2) 

- MT 84: Điều chỉnh giọng   
 

nói phù hợp khi được nhắc 

nhở . 

-MT 85: Mô tả hành động 

trong tranh 

nhớ về chủ đề. 

- Dạy trẻ diễn đạt ý muốn 

bằng ngôn ngữ của mình. 

- Dạy trẻ điều chỉnh giọng 

nói vừa đủ nghe 

 

- MT 92 :Vận động đơn giản 

theo nhịp điệu của các bài hát , 

sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo nhạc bài hát. 

- MT 93: Rèn các kĩ năng tạo 

hình, biết sử dụng các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm. 

- MT 95: Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp . 

PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 

- Trẻ biết nhận biết được vẻ 

đẹp qua hình thể, màu sắc, 

cấu trúc của các loại sản 

phẩm được tạo ra từ các 

ngành nghề khác nhau. 

- Trẻ biết cảm nhận được cái 

đẹp trong điệu hát, bài ca, 

qua các động tác nhún nhảy, 

lắc lư theo điệu nhạc. 

+Tạo hình : Nặn cái 

chén ( đề tài) 

+ Âm nhạc : Hát múa 

“chú bộ đội đi xa”. 

NH : Cô giáo miền 

xuôi 

TCAN : Ô cửa bí mật 
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- MT 106: Chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 

- MT 107 : Cùng chơi với bạn 

trong các trò chơi theo nhóm 

nhỏ . 

- MT 108 : Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực nhật...) 

  

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ biết mối quan hệ thân 

thiết với cô và các bạn. 

- Trẻ hiểu tầm quan trọng của 

ngành nghề đối với cuộc 

sống. 

- Giáo dục trẻ có ý thức tôn 

trọng người lao động trong 

bất kỳ môi trường nào. 

- Trẻ có ước mơ về một nghề 

nào đó. 

* KPKH : 

Khám phá một số 

sản phẩm làm ra từ 

đất sét 

*PTNN: kể chuyện 

theo tranh “nghề của 

bố” 

LQCC: s,x (tiết 2) 

+Tạo hình : Nặn cái 

chén ( đề tài) 

+ Âm nhạc : Hát 

Múa “chú bộ đội đi 

xa” 

NH : Cô giáo miền 

xuôi 

TCAN : Ô cửa bí mật 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN  14  

Chủ đề nhánh: MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG MÀ BÉ BIẾT 

Từ 09/12/2024 – 13/12 /2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

09/12 

Thứ 3 

10/12 

Thứ 4 

11/12 

Thứ 5 

12/12 

Thứ 6 

13/12 

 

 

Đón 

trẻ  

-   Xem tranh-Trò chuyện với trẻ về công việc của nghề gốm sứ,  nghề thợ mộc 

-Trò chuyện với trẻ về sản phẩm gốm sứ 

-  Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về sản phẩm do nghề thợ mộc làm ra 

Cho trẻ chơi trò chơi “ tập tầm vong”, “ Kéo cưa lừa xẻ”  (cả tuần) 

TDS Thở  – Tay 1 – Bụng 5- Chân 5 

 

Hoạt 

động 

học 

 

KHÁM PHÁ 

KHOA HỌC 

Một số sản 

phẩm làm ra từ 

đất sét 

     TẠO 

HÌNH 

Nặn cái chén 

( đề tài) 

   

ÂM NHẠC 

Hát - múa : chú bộ 

đội đi xa 

Nghe hát :Cô giáo 

miền xuôi 

TCAN “ ô cửa bí 

mật”. 

****** 

LÀM QUEN VỚI 

TOÁN 

Dạy trẻ nhận biết 

hình tròn, hình vuông 

THỂ DỤC 

GIỜ HỌC 

Tung bắt 

bóng 

 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

KCTT : Nghề 

của bố 

 

 

HĐNT 

 

 

Quan sát cây 

xoài .TCVĐ 

“Thỏ đổi 

lồng”. 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

“Sự kì diệu 

của gió” 

Chơi tự do 

 

Quan sát cây xoài 

.TCVĐ “Chó sói xấu 

tính” 

Chơi tự do 

Quan sát 

xe máy 

TCVĐ “ 

Chó sói 

Bé chăm sóc 

vườn rau. 

Trò chơi: Chó 

sói xấu tính. 

Chơi tự do 
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  xấu tính. 

Chơi tự do 

 

HĐVC 

- Phân vai: -. Cửa hàng bán thuốc, tạp hóa 

- Xây dựng: - Xây bệnh viện 

- Nghệ thuật: - Tô màu làm amblum các ngành nghề, khảm tranh cát theo chủ đề 

- Học tập:  Xem tranh về các nghề , ghép tranh, lô tô theo chủ đề 

Trò chơi kidmart : Ngôi nhà Khoa học 

     TCVĐ :  Ô tô và chim sẻ 

-Thiên nhiên: chăm sóc góc thiên nhiên  

HĐ 

chiều 

HDTC mới  
Chó sói xấu 

tính 

LQCV 

S,x ( tiết 2) 

***** 

HĐPM 

TTVS 

Ôn TT“xếp quần áo 

THNTH 

Chú bộ đội 

SHTT 

Trả 

trẻ  

Trò chơi :- Cáo ơi ngủ à 

                - Tạo dáng      

 

 

 

MẠNG NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG TUẦN 15: CHÚ BỘ ĐỘI 

Thời gian : 16/12 – 20/12/2024 
 

 

MỤC TIÊU GIÁO 

DỤC 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- MT 22: Trẻ phát triển 

khả năng vận động, mô 

phỏng lại công việc của 

một số nghề nghiệp 

quen thuộc  

- MT 25: Trẻ thực hiện 

được bài tập vận động 

phát triển cơ tay qua bài 

tập “ ném xa bằng một 

tay 

-  MT 32: Biết tự phục 

- Dạy trẻ thực hiện vận động 

đúng theo hướng dẫn. 

- Trẻ biết phối hợp các cử 

động tay mắt nhịp nhàng. 

- Biết cách cầm các vật 

dụng cá nhân, biết tự phục 

vụ bản thân. 

- Có khả năng mô phỏng lại 

công việc của một số 

nghề quen thuộc. 

TDGH : Ném xa bằng 

một tay 
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vụ, biết tự cầm bát, thìa, 

cốc đúng cách. 

- MT 61:Thích tìm hiểu 

đặc điểm của các sự vật. 

Làm thử nghiệm đơn 

giản với sự giúp đỡ của 

người lớn. 

- MT 67: Làm quen, nhận 

biết một số chữ cái cơ 

bản. 

- MT 70 : Trẻ biết kể tên 

công việc ,công cụ, sản 

phẩm,lợi ích của một số 

ngành nghề khi được hỏi 

và trò chuyện . Trẻ biết 

trong xã hội có nhiều 

nghề khác nhau 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết ý nghĩa công việc 

của chú bộ đội 

- Trẻ biết yêu quý mọi 

ngành nghề 

- Trẻ có ý thức chú ý trong 

giờ học. 

* KPKH:“khám phá 

công việc của chú bộ 

đội” 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
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- MT 74 : Nghe , hiểu 

nội dung chuyện kể, 

truyện đọc, nhìn vào 

tranh minh họa và gọi 

tên các nhân vật. 

- MT 78 : Kể lại được 

sự việc có nội dung đơn 

giản. 

- MT 84 : Điều chỉnh 

giọng nói phù hợp khi 

được nhắc nhở 

- Dạy trẻ biết thể hiện giọng 

điệu khi nói chuyện 

- Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin 

trong giao tiếp với bạn 

trong các hoạt động hàng 

ngày. 

- Dạy trẻ biết nói lên suy 

nghĩ của mình qua các hoạt 

động 

* LQVH : Đọc thơ “ 

chú bộ đội” 

* LQCC : ôn 

chữ  : s,x 

- MT 92 :Vận động đơn 

giản theo nhịp điệu của 

các bài hát , sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo 

nhạc bài hát . 

- MT 93: Rèn các kĩ năng 

tạo hình, biết sử dụng 

các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản phẩm. 

- MT 95 : Thể hiện sự 

thích thú trước cái đẹp . 

PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 

- Trẻ nhận biết được vẻ đẹp 

qua hình thể, màu sắc, cách 

trang trí bình hoa 

- Trẻ hiểu được giá trị thẩm 

mỹ mà sản phẩm từ ngành 

nghề truyền thống mang lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Tạo hình: Vẽ theo đề 

tài chú bộ đội ( t 19) 

 

 

+ Âm Nhạc: Biểu diễn 

văn nghệ “ chú bộ đội” 

Nghe hát : Anh phi công 

ơi 

TCAN “ nhìn hình đón 

tên bài hát” 



23 

 

 

- MT 106: Chú ý nghe 

khi cô, bạn nói 

- MT 107: Cùng chơi 

với bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ . 

- MT 108: Biết trao đổi, 

thỏa thuận với bạn để 

thực hiện hoạt động 

chung (chơi, trực nhật...) 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

- Trẻ biết thái độ đúng đắn 

về các ngành nghề. 

- Trẻ yêu quý cô giáo của 

mình 

- Trẻ biết tất cả các nghề 

trong xã hội đều được tôn 

trọng, đều phục vụ cho đời 

sống con người. 

* KPKH: “ khám phá 

công việc của chú bộ đội 

“. 

* LQVH : Dạy thơ “ 

chú bộ đội” 

* LQCC : ôn s,x 

( tiết 2) 

+Tạo hình: Vẽ theo đề 

tài chú bộ đội (t 19) 

+ Âm Nhạc: Biểu diễn 

văn nghệ “ chú bộ đội” 

Nghe hát : Anh phi công 

ơi 

TCAN “ nhìn hình đoán 

tên bài hát” 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15  
Chủ đề nhánh: Chú bộ đội 

Từ 16/12 – 20/12/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

16/12 

Thứ 3 

17/2 

Thứ 4 

18/12 

Thứ 5 

19/12 

Thứ 6 

20/12 

Đón 

trẻ 

- Xem tranh-Trò chuyện  với trẻ về công việc của chú bộ đội hải quân 

- Trò chuyện với trẻ về trang phục của chú bộ đội biên phòng 

- Xem tranh- Trò chuyện với trẻ về 1 số đồ thường dùng của chú bộ đội 

-Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa công việc của chú bộ đội hải quân, biên phòng 

-  Xem tranh-Trò chuyện với trẻ về nơi ở , làm việc của chú bộ đội 

Cho trẻ chơi trò chơi “ về đúng nhà”, “ chìm nổi”  (cả tuần ) 

TDS Thở  – Tay 1 – Bụng 1- Chân 5  

Hoạt 

động 

học 

 

KHÁM PHÁ 

XÃ HỘI 

Khám phá 

công việc chú 

bộ đội 

TH 

Vẽ theo đề tài 

chú bộ đội 

(t 19 ) 

 

GDÂN 
Biểu diễn văn 

nghệ: Chú bộ đội 

NH:Anh phi công 

ơi 

TCAN: 
Nhìn hình đoán tên 

bài hát 

 

TDGH 

Ném xa bằng 1 tay 

Trò chơi : Thi xem 

ai ném xa nhất 

LQVH 
Dạy thơ: 

Chú bộ đội 

 

( lồng ghép 

ngày 22/12) 

HĐNT 

 

Quan sát hoa 

hồng. 

TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à. 

Chơi tự do 

Thử nghiệm  

“chất tan và 

không tan trong 

nước”. 

Chơi tự do 

 

Quan sát hoa 

chuông vàng. 

TCVĐ: Bỏ khăn 

Chơi tự do 

Quan sát cô phục 

vụ quét sân. 

TCVĐ “Bắt vịt 

con” 

Chơi tự do 

Bé nhặt lá sân 

trường. 

TCVĐ: Bỏ 

khăn. 

Chơi tự do 

 

HĐVC 

- Phân vai: - Gia đình – quầy bán quà lưu niệm – Đóng vai chú bộ đội 

- Xây dựng: - Xây doanh trại bộ đội 

- Nghệ thuật : Vẽ, tô màu một số đồ dùng của chú bộ đội, làm album 1 số nghề nghiệp, 

khảm tranh, tranh cát, hát –biểu diễn chào mừng ngày 22/12 

 - Học tập:  Xem tranh về chủ đề, ghép tranh, lô tô theo chủ đề, chọn đúng số lượng 

     TCVĐ :  Lộn cầu vòng 

-Thiên nhiên: làm súng từ lục bình  

HĐ 

chiều 

 

HDTC mới 

“Bỏ khăn” 

LQCV 

Ôn S,x  

***** 

HĐPM 

TTVS 

Ôn TT“Rửa 

chân” 

THNTH 

Nước 
SHTT 

Trả 

trẻ  

Trò chơi :- Cáo ơi ngủ à    

                - Chạy tiếp cờ     
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